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Chương Trình Việt Ngữ 
Cấp 5 

Niên Khóa 2009-2010 

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng 

www.lachongschool.org 
 

Phụ Trách: Thầy Triệu; Cô Trinh 

Liên Lạc   :  andrew_trieu_nguyen@yahoo.com 

Phone       :   503-475-2631                         

Bài Học    : Theo Sách “Tiếng Nước Tôi” và các tài liệu khác. 

Dụng Cụ Học Sinh: Three ring binder, filler paper, pencil, pen, đồ gọt viết chì (pencil 

sharpener), and cục tẩy (eraser). 

Giờ Học   : Mỗi thứ bảy từ  1:30 PM – 4:00 PM 

Điểm        : 

� Chuyên cần (Attendance): 10%  (Absence with excuse -5 point) 

� Bài tập tại nhà (Homework): 10% (2 week late -50%) 

� Tập đọc (Reading): 15%  (No make up with or without excuse) 

� Chính tả (Spelling): 15%  (No make up with or without excuse) 

� Bài kiểm (Quiz) 20%  (Make up with excuse absence) 

� Thi học kỳ (Midterm & Final): 30%  (Make up with excuse absence) 

   
** Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi, thầy cô sẽ cho biết sau. 

Tuần 
(Week 

#) 

Ngày 
(Date) 

Tên Bài Học  -  (Topics) 

1 09/12/2009 
Khai Giảng  
Thầy trò làm quen. 
Bài 11: êm, ôm, ơm 

2 09/19/2009 Bài 12: ap, ep 
3 09/26/2009 Bài 13: ip, op, up / Chuyện Cổ tích 
4 10/03/2009 Bài 14: ăp, âp 
5 10/10/2009 Bài 14: ăp, âp (tiếp theo) 
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6 10/17/2009 
Bài Kiểm 1 
Bài 15: êp, ôp, ơp 

7 10/24/2009 Bài 15: êp, ôp, ơp (tiếp theo) / Chuyện Cổ tích 
8 10/31/2009 Bài 16: at, et 
9 11/07/2009 Bài 16: at, et (tiếp theo) 

10 11/14/2009 
Bài kiểm 2 
Bài 17: ăt, ât, êt 

11 11/21/2009 Bài 17: ăt, ât, êt (tiếp theo) / Chuyện Cổ tích  
12 11/28/2009 *Thanksgiving (Nghỉ Học) 
13 12/05/2009 Ôn Thi Học Kỳ 
14 12/12/2009 Ôn Thi Học Kỳ 
15 12/19/2009 Thi Học Kỳ I 

16 12/26/2009 * Winter Break (Nghỉ Học) 
17 01/02/2010 * Winter Break (Nghỉ Học) 
18 01/09/2010 Bài 18: it, ot, ut 
19 01/16/2010 Bài 18: it, ot, ut 
20 01/23/2010 Bài 19: ôt, ơt, ưt 

21 01/30/2010 Bài 19: ôt, ơt, ưt (tiếp theo) 

22 02/06/2010 Tết Nguyên Đán tại trường / Chuyện Cổ tích 
23 02/13/2010 Tết Nguyên Đán (Nghỉ Học) 

24 02/20/2010 
Bài kiểm 3 
Bài 20: ac, ec 

25 02/27/2010 Bài 20: ac, ec (tiếp theo) 
26 03/06/2010 Bài 21: oc, uc 
27 03/13/2010 Bài 21: oc, uc (tiếp theo) / Chuyện Cổ tích 
28 03/20/2010 * Spring Break (Nghỉ Học) 
29 03/27/2010 * Spring Break (Nghỉ Học) 
30 04/03/2010 Bài 22: ăc, âc 

31 04/10/2010 
Bài kiểm 4 
Bài 22: ăc, âc (tiếp theo) 

32 04/17/2010 Bài 23: ôc, ưc 
33 04/25/2010 Bài 23: ôc, ưc (tiếp theo) / Chuyện Cổ tích 
34 05/01/2010 Ôn Thi Học Kỳ 
35 05/08/2010 Ôn Thi Học Kỳ 
36 05/15/2010 Thi Học Kỳ II 

37 05/22/2009 Lễ Bế Giảng 

 


